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Tp. HCM, ngày 31/10/2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Việc tổ chức thí điểm Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, 
tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo  

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 

của UBND thành phố  

______________

Ngày 03 tháng 5 năm 2012, Ban Quản lý dự án-Thanh tra thành phố có Kế hoạch số 08/KH-BQLDA về tổ chức thí điểm Quyết định số 16/2012/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố về ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 16/QĐ-UBND). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị triển khai việc thí điểm, Ban Quản lý dự án báo cáo kết quả như sau:

1. Về chọn đơn vị thí điểm và thời gian triển khai:

 Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Ban Quản lý dự án ký Hợp đồng trách nhiệm số 07/HĐ-BQLDA, số 08/HĐ-BQLDA, số 09/HĐ-BQLDA và số 10/HĐ-BQLDA với Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Văn phòng UBND quận 8, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn - Thanh tra thành phố để thí điểm Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố trong thời gian từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 05 tháng 9 năm 2012.

2. Nội dung thí điểm:

Cả bốn đơn vị triển khai đồng loạt việc áp dụng đầy đủ các quy định của Quyết định 16/QĐ-UBND vào các công đoạn của quá trình tiếp công dân và xử lý đơn theo đúng trình tự, thủ tục và sử dụng biểu mẫu kèm theo. Đồng thời, để việc thí điểm đạt hiệu quả, cả 04 đơn vị đều tổ chức việc triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 16/QĐ-UBND đến đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nội dung này.

3. Một số kết quả bước đầu về công tác tiếp dân và xử lý đơn trong quá trình thí điểm Quyết định 16/QĐ-UBND:

3.1. Tại Văn phòng Tiếp công dân thành phố:

- Văn phòng đã tiếp 445 lượt công dân đến khiếu nại; trong đó: lãnh đạo Văn phòng tiếp 07 buổi/63 lượt công dân.
- Tổng đơn nhận mới để xử lý theo quy trình: 53 trường hợp; hướng dẫn để công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 99 trường hợp; giải thích để công dân chấp hành kết luận của cơ quan có thẩm quyền: 107 trường hợp; trả lời tiến độ 186 trường hợp công dân đến hỏi kết quả giải quyết của UBND thành phố khi các cơ quan tham mưu đã trình và có giấy báo tin đến người khiếu nại.

+ Tổng đơn tiếp nhận trong kỳ: 1095 đơn; trừ trùng lắp: 509 đơn; còn lại: 586 đơn, trong đó có 26 trường hợp công dân khiếu nại vượt cấp vì UBND quận, huyện chậm giải quyết; 62 trường hợp khiếu nại vượt cấp do công dân gửi không đúng cơ quan thẩm quyền giải quyết.

+ Tổng số đơn phải xử lý  
: 695 đơn.

+ Số đơn đã xử lý: 605 đơn, cụ thể như sau:

   - Trình UBND thành phố: 08 đơn; 

   - Báo cáo UBND thành phố: 06 đơn; 

   - Thông báo: 24 đơn; 

   - Chuyển sở-ngành và đề nghị quận-huyện giải quyết theo thẩm quyền: 260 đơn; 

   - Hướng dẫn công dân gửi đơn đúng thẩm quyền: 258 đơn; 

   - Báo tin đến người khiếu nại: 50 đơn; 

   - Còn lại: 90 đơn.

3.2. Tại Văn phòng UBND quận 8:

- Thường trực UBND quận đã tiếp 08 lượt người. Trong buổi tiếp dân của Thường trực UBND quận đều có các cơ quan chức năng tham dự. Cán bộ Tổ tiếp công dân tham gia ghi biên bản tiếp công dân và tham mưu thông báo kết luận theo quy định.

- Cán bộ tiếp dân thường xuyên tiếp 45 lượt người.

- Tổng số đơn nhận: 93 (thành phố chuyển 03 đơn; 21 đơn nhận trực tiếp; 69 đơn nhận qua đường bưu điện).

- Xử lý đơn: trả 08 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền 26 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết 59 đơn.

3.3. Tại Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Việc tiếp công dân được Sở tổ chức thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Qua đó, phân công mỗi cán bộ tiếp công dân một ngày, cán bộ tiếp công dân là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có khả năng giải thích và nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phòng tiếp công dân công khai về nội quy tiếp công dân, danh sách cán bộ tiếp công dân hàng ngày, được bố trí các phương tiện phục vụ, các trang thiết bị như camera quan sát, bàn ghế…

- Từ ngày 20 tháng 6 năm 2012 đến ngày 20 tháng 8 năm 2012, Sở đã tiếp 157 lượt công dân. Việc tiếp công dân thực hiện thông qua việc trả lời thắc mắc của người dân và hướng dẫn, giải thích pháp luật cho công dân, hướng dẫn rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo. Các trường hợp tiếp công dân, đều được cán bộ ghi vào sổ theo dõi. 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở luân phiên tiếp công dân theo lịch hàng tuần vào sáng thứ năm để trả lời cụ thể và giải thích các nguyện vọng của công dân. Lãnh đạo các phòng ban thường xuyên tiếp công dân khi có yêu cầu.

- Việc tiếp nhận đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Sở làm đầu mối. Phân công cán bộ tiếp dân mỗi ngày tại nơi tiếp công dân của Sở để tiếp nhận nguồn đơn do người dân gởi trực tiếp, đồng thời cấp biên nhận cho người gởi đơn đúng thẩm quyền theo quy định, đảm bảo cho người dân thực hiện quyền khiếu nại của mình. 

- Nguồn đơn tiếp nhận trực tiếp cùng với đơn thư nhận qua đường bưu điện được tập hợp chuyển cho Tổ Văn thư cập nhật để theo dõi; đồng thời rà soát trường hợp trùng lắp, sau đó chuyển lãnh đạo phân công cán bộ thụ lý.

- Tổng số đơn đã tiếp nhận 110 đơn; trong đó:

     + Phân loại theo thẩm quyền:

        - Không thuộc thẩm quyền: 87 đơn (79 %).  

        - Thuộc thẩm quyền: 23 đơn (21%).

     + Phân loại theo nguồn đơn:

         - Nhận do tiếp dân: 09 đơn (8,2%).

         - Qua đường bưu điện: 88 đơn (80%).

         - Do cơ quan khác chuyển đến: 13 đơn (11,8%).

       + Phân loại theo nội dung:

         - Khiếu nại: 46 đơn (41,8 %).

         - Tranh chấp: 11 đơn (10%).

         - Tố cáo: 0 đơn (0%).

         - Loại khác: 53 đơn (48,2%).

3.4. Tại Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn - Thanh tra thành phố:

Trong quá trình thí điểm, Thanh tra thành phố đã tiếp 326 lượt công dân; trong đó, giải thích hướng dẫn cho 237 lượt công dân (về tiến độ giải quyết, thủ tục..); 29 hộ dân huyện Bình Chánh tại dự án Công ty Sing-Việt nộp đơn tố cáo UBND huyện Bình Chánh và Ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng  huyện giải quyết không đúng chính sách (Phòng 5 đã chuyển đơn cho Tổ khiếu kiện đông người) và tiếp nhận trực tiếp 89 đơn thuộc thẩm quyền của Thanh tra thành phố.

- Công tác tiếp công dân thường xuyên luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định, tổ tiếp công dân gồm có 02 cán bộ chuyên trách (01 đảng viên, 01 thanh tra viên) có kinh nghiệm trong công tác để thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên trong tuần. 
- Công tác tiếp dân của Lãnh đạo được quan tâm thực hiện định kỳ theo quy định, trong 02 tháng, Chánh thanh tra đã tiếp công dân tổng cộng 09 trường hợp; qua đó, đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý những yêu cầu, thắc mắc của công dân trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra thành phố. Đồng thời, Phòng 5 căn cứ vào số lượng hồ sơ đang thụ lý tại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu Chánh Thanh tra xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của Lãnh đạo Thanh tra thành phố trong 05 tháng cuối năm 2012.
 - Trong tháng 7 và tháng 8/2012, Thanh tra thành phố đã tiếp nhận:  512 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh.
- Đã xử lý: 456  đơn, đạt tỷ lệ 89% (319 khiếu nại, 45 tố cáo, 78 phản ánh, 14 kiến nghị), bao gồm: 223 đơn thuộc thẩm quyền; 53 đơn chuyển; 64 đơn trả lại; 102 đơn Lưu.   

- Đơn còn phải xử lý là: 56 (trong đó không có vụ việc quá hạn xử lý 10 ngày theo quy định).
4. Kết quả thí điểm:

4.1. Ưu điểm:

- Tạo điều kiện thực hiện đồng bộ về trình tự, thủ tục và biểu mẫu trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

- Việc quy định rõ thời hạn cho từng khâu công việc đã phát huy hiệu quả thực hiện của Quyết định 16/QĐ-UBND, góp phần tăng cường trách nhiệm cho cán bộ, thanh tra viên, người có thẩm quyền trong tiếp công dân và xử lý đơn khi thực hiện nhiệm vụ. 

- Quy định chi tiết và cụ thể các bước phải thực hiện góp phần rút ngắn thời gian nghiên cứu trong việc xử lý đơn ban đầu.

4.2. Hạn chế: 
Tổng kết việc tổ chức thí điểm Quyết định 16/QĐ-UBND, nổi lên ba nhóm vấn đề sau:

4.2.1 Những quy định cần được điều chỉnh, bổ sung để thuận lợi trong việc áp dụng và phù hợp với quy định chung:

- Do cấp sở-ngành, quận-huyện và cấp xã không có Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân nên đề nghị thay tất cả cụm từ “Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân” trong Quy trình 16 thành “Người phụ trách tiếp công dân”.

- Điều 2: Đề nghị thay cụm từ “điều chỉnh” thành “áp dụng” trong tên gọi của Điều 2 như các văn bản quy phạm pháp luật thường sử dụng. Phạm vi điều chỉnh của Quy trình 16 chỉ quy định về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, không quy định xử lý đơn tranh chấp, việc không quy định về xử lý đơn tranh chấp gây khó khăn cho cơ quan tiếp công dân (vì cơ quan này là đầu mối tiếp nhận tất cả các đơn của thủ trưởng cơ quan cung cấp), khi tiếp nhận đơn tranh chấp từ các nguồn chuyển đến cơ quan tiếp công dân không có căn cứ để xử lý. Do đó, đề nghị bỏ Khoản 2, Điều 1 Quy trình 16, đồng thời bổ sung 01 chương quy định về trình tự thủ tục xử lý đơn tranh chấp.

- Điều 3: Đề nghị sửa đổi như sau: “Bãi bỏ các điều khoản của Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006, gồm: Chương II; Điều 20; Điểm a, Khoản 1 Điều 22; Khoản 3, Điều 25; Điều 35 và Điều 36.”, vì Khoản 1, Điều 20 Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố không có Điểm b. Đồng thời toàn bộ nội dung Điều 20 Quyết định 132/2006/QĐ-UBND đã được kế thừa và quy định tại Chương III Quy trình 16.
- Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND quy định “Thay thế toàn bộ các biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân thuộc một phần Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND” là chưa đủ vì Quy trình 16 đề cập đến cả công tác “xử lý đơn”. Do đó, bổ sung thêm cụm từ “xử lý đơn” cho phù hợp. 

- Khoản 6, Điều 9 Quy trình 16 quy định: “cán bộ tiếp nhận đơn có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích rõ quy định của pháp luật và yêu cầu người khiếu nại lựa chọn phương án. Nếu người khiếu nại thống nhất khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì phải làm cam kết không đồng thời khởi kiện tại Tòa án”. Mặc dù Luật Khiếu nại thể hiện rõ hai hướng lựa chọn cho người dân là “khiếu nại đến người có thẩm quyền” hoặc “khởi kiện vụ án hành chính” nhưng không quy định cụ thể về việc phải có sự cam kết lựa chọn. Do đó, trong thực tế, có trường hợp người dân khi được hướng dẫn làm cam kết không đồng ý thực hiện. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung mẫu Giấy cam kết không đồng thời khởi kiện tại Tòa án vào hệ thống biểu mẫu của Quyết định 16/2012/QĐ-UBND khi nộp đơn khiếu nại lần 2.

- Để dễ thực hiện trong thực tế và xét thấy việc quy định chi tiết tác nghiệp bên trong của nơi tiếp nhận đơn là không cần thiết nên đề nghị sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 17 như sau: “Đối với đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan khác chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết thì gửi trả lại đơn kèm theo các tài liệu (nếu có) và nêu rõ lý do không thụ lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến (thực hiện theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Quy trình này)”.

- Để xử lý đơn đúng với bản chất vụ việc và đảm bảo kịp thời, giảm phiền hà cho công dân đề nghị sửa đổi Điều 20  như sau: “Trường hợp đơn tố cáo nhưng có bản chất là phản ánh thì cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo dạng đơn phản ánh cho đúng với bản chất vụ việc (thực hiện theo Mẫu số 4-nếu đơn thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp hoặc Mẫu số 11-nếu đơn không thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp ban hành kèm theo Quy trình này)”.

- Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tiếp công dân, đề nghị sửa đổi Khoản 1, Điều 27 như sau: “Kiểm tra định kỳ: thực hiện ba tháng một lần căn cứ những vụ việc đã được chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền cấp dưới của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp để xem xét, giải quyết nhưng đã quá thời hạn quy định mà chưa được xem xét, giải quyết, Thủ trưởng đơn vị tiếp công dân và xử lý đơn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra để đôn đốc việc giải quyết đối với cơ quan, người có thẩm quyền cấp dưới”.
Điều 25: Bổ sung nội dung về rà soát đối chiếu đơn được thực hiện một tháng một lần giữa Thủ trưởng đơn vị tiếp công dân và Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, căn cứ kết quả thống kê những đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã được đơn vị tiếp công dân chuyển đến các cơ quan tham mưu giải quyết để từ đó có cơ sở thực hiện việc đôn đốc theo Điều 26.

4.2.2. Những quy định cần điều chỉnh cho phù hợp với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011:

- Căn cứ Điều 59 Luật Khiếu nại và quy định tại Khoản 2, Điều 5 Luật Tố cáo, đề nghị bỏ cụm từ “liên quan đến khiếu nại, tố cáo” trong tiêu đề của Quy trình. Đồng thời, việc không quy định về xử lý đơn tranh chấp gây khó khăn cho cơ quan tiếp công dân (vì cơ quan này là đầu mối tiếp nhận tất cả các đơn của thủ trưởng cơ quan cùng cấp), khi tiếp nhận đơn tranh chấp từ các nguồn chuyển đến cơ quan tiếp công dân không có căn cứ để xử lý nên tiêu đề Quy trình đề nghị chuyển thành: “Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Đồng thòi, đề nghị bỏ Khoản 2, Điều 1 Quy trình 16 và bổ sung 01 chương quy định về trình tự thủ tục xử lý đơn tranh chấp.

- Căn cứ Khoản 3, Điều 62 Luật Khiếu nại, đề nghị bổ sung khoản 5 cho Điều 7 như sau:“Cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối tiếp trong các trường hợp sau đây:

a) Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được kiểm tra xem xét và đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã được trả lời đầy đủ;

b) Người vi phạm quy chế tiếp công dân.”.

 - Để phù hợp với quy định về việc trách nhiệm đối thoại quy định tại  Điều 30 và 39 Luật Khiếu nại, đề nghị bỏ cụm từ “lần đầu” tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 11 (“Tiếp công dân để đối thoại trực tiếp trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu; Tiếp công dân để đối thoại trực tiếp trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai đối với vụ việc phức tạp, kéo dài.”).

- Để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Khiếu nại và Khoản 4, Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Phân loại đơn

Để xử lý đơn chính xác theo quy định của pháp luật, sau khi loại bỏ đơn không đủ điều kiện xử lý, đơn đủ điều kiện xử lý được phân loại như sau:

1. Phân loại theo tính chất:
a) Đơn tranh chấp;

b) Đơn khiếu nại;

c) Đơn tố cáo;
d) Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

đ) Đơn phản ánh, kiến nghị về vấn đề khác; 
e) Đơn có nhiều nội dung khác nhau. 

2. Phân loại theo loại việc: 

a) Về nhà; 

b) Về đất đai; 

c) Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
d) Về các lĩnh vực khác. 

3. Phân loại theo thẩm quyền:

a) Đơn thuộc thẩm quyền;

b) Đơn không thuộc thẩm quyền.

4. Phân loại theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị:

a) Đơn có họ, tên, chữ ký của một người;

b) Đơn có họ, tên, chữ ký của nhiều người.

5. Phân loại theo giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn:

a) Đơn có kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc;

b) Đơn không kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc.

6. Phân loại theo địa bàn: 

a) Cấp huyện: phân loại theo địa bàn xã, phường, thị trấn;

b) Sở hoặc cơ quan tương đương: phân loại theo địa bàn quận, huyện.”.

- Do thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Khiếu nại là “Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết” nên quy định như Điểm b, Khoản 2, Điều 17 là không phù hợp. Tuy nhiên, do tình hình thực tế số lượng đơn vượt cấp rất lớn và nếu quá thời hạn đều báo cáo trình UBND thành phố thì số vụ việc tập trung đến UBND thành phố rất lớn. Do đó, trước hết khi nhận được đơn trong trường hợp này, cơ quan tiếp nhận đơn có văn bản đôn đốc, sau khi đã đôn đốc nhưng không được giải quyết mới báo cáo, dự thảo văn bản để thủ trưởng cơ quan cùng cấp chỉ đạo giải quyết. Vì vậy, đề nghị sửa đổi như sau: “Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cấp dưới của Thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp nhưng quá thời hạn theo quy định mà chưa được giải quyết thì cơ quan tiếp nhận đơn có văn bản đề nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp dưới giải quyết vụ việc khiếu nại đó và báo tin cho công dân biết (thực hiện theo Mẫu số 8 ban hành kèm theo Quy trình này)”. 

- Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 27 Luật Tố cáo, đề nghị sửa đổi điểm b, Khoản 2, Điều 18 như sau: “Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp nhưng quá thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo mà chưa được giải quyết thì lập báo cáo, kèm dự thảo văn bản trình Thủ trưởng cơ quan cùng cấp yêu cầu người có trách nhiệm giải quyết tố cáo phải giải quyết, trình bày rõ lý do về việc chậm giải quyết tố cáo; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo (thực hiện theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Quy trình này)”.

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và giải quyết tố cáo được quy định tại 02 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nên nội dung khiếu nại và nội dung tố cáo khác nhau về tính chất, do đó phải thực hiện riêng biệt. Mặt khác, đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo phải có chữ ký trực tiếp của người khiếu nại, tố cáo, do đó đơn của công dân cơ quan tiếp công dân không thể chụp gửi cho các cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo nên đề nghị sửa đổi Điều 19 như sau: “Trường hợp đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhận được có trách nhiệm hướng dẫn công dân viết đơn theo hướng tách nội dung khiếu nại và nội dung tố cáo riêng để được xem xét giải quyết theo trình tự của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo”. 

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 20 Luật Tố cáo, đề nghị bổ sung Điều 23 như sau: “Thời hạn xử lý đơn là 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đơn hoặc cấp biên nhận hồ sơ. Trong trường hợp đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì thời hạn xử lý là 05 ngày làm việc.”.

Việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại là một khâu trong trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, đã được quy định cụ thể tại Điều 32 và Điều 41 Luật Khiếu nại. Do đó, đề nghị bỏ hẳn Mục 2 Chương IV của Quy trình 16 về việc trả kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ Điều 10 Luật Khiếu nại, đề nghị bổ sung quy định về trình tự rút đơn khiếu nại và ra thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại.

4.2.3. Những quy định có sai sót trong quá trình ban hành:

- Do quy định tại Khoản 4, Điều 9 liên quan đến trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp nhưng người khiếu nại chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết nên đề nghị điều chỉnh Khoản 2 Điều 10 như sau: “Trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, đơn được thực hiện đúng thể thức, có kèm theo tài liệu có giá trị chứng minh, thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận đơn theo Khoản 3, Điều 9 của Quy trình này.”
- Khoản 3, Điều 10 Quy trình 16 có nội dung: “Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, cán bộ tiếp công dân thực hiện theo Khoản 3, Điều 9 của Quy trình này”. Tuy nhiên, Khoản 3, Điều 9 có nội dung “Trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, đơn đủ điều kiện thụ lý theo quy định, cán bộ tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo,...” nên không có căn cứ để thực hiện. Do đó, điều chỉnh Khoản 3, Điều 10 như sau: “Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, cán bộ tiếp công dân thực hiện theo Khoản 7, Điều 9 của Quy trình này”  Đồng thời, bổ sung Khoản 7, Điều 9 như sau:“Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ trực tiếp đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.

* Về biểu mẫu kèm theo Quy trình 16:

- Đề nghị điều chỉnh một số thứ tự của biểu mẫu hoặc Điều, Khoản có sai sót về kỹ thuật như sau (theo bản gốc của Quy trình 16):

	Điểm
	Khoản
	Điều
	Điều, Khoản hoặc Mẫu số bị ghi sai có ký hiệu:
	Sửa lại cho đúng phải là Điều, Khoản  hoặc Mẫu VB số có ký hiệu:

	-
	2
	10
	Khoản 4, Điều 9                         (M5 BSTL)
	Khoản 3, Điều 9 (M2 cấp BN)

	-
	3
	10
	Khoản 3, Điều 9                     (M2 cấp BN)
	... “theo mẫu số M3...” (M3-PHD)

	b
	1
	13
	M18 Hop GQKN, TC
	M18 BB TCD

	b
	2
	17
	M08 (BCĐX)
	M8 BCĐX và BS M8A (DTVBCĐ)

	c
	2
	17
	M10 (BCĐXGQĐTC)
	M09 (TBĐKĐ ĐKXL)

	-
	1
	18
	M11 (PCĐTC)
	M10 và BS M12 (BC+DTVBĐX)

	a
	2
	18
	M12 (DTBC)
	M11 (PC ĐTC)

	b
	2
	18
	M13 (BC THTCD)
	M12 (DT CVCĐ)

	-
	-
	22
	M21 (TB TIEN ĐO)
	M20 (PC Đ PA, KN…)

	-
	3
	25
	M23 (KHÔNG CÓ)
	M21 (TB TIEN ĐO)


- Điều chỉnh các biểu mẫu sau đây cho thuận tiện trong quá trình áp dụng:

+ Mẫu 04: Thêm nội dung ý kiến chỉ đạo cụ thể của cấp có thẩm quyền.

+ Mẫu 8: Thay thế hình thức thành Công văn đôn đốc, nhắc nhở, trong đó có thể hiện ý kiến chỉ đạo cụ thể của cấp có thẩm quyền.

+ Mẫu 16 và 17: Đề nghị nhập hai mẫu này thành 01 mẫu “Danh sách những người tham dự buổi họp” vì việc phân biệt danh sách giữa các cơ quan nhà nước và công dân tham dự là không cần thiết.

+ Mẫu 18: Diễn tiến một buổi tiếp dân có thể được ghi vào sổ họp và đính kèm danh sách những người tham dự. Do đó, đề nghị bỏ mẫu 18 hoặc thay thế tên gọi thành Biên bản tiếp công dân giải quyết….

+ Thêm mẫu: Đơn xin rút đơn khiếu nại, Thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại và Phiếu đăng ký tiếp xúc với ngườico1 thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bỏ các mẫu vì không phù hợp:

+ Mẫu 01: Người dân trong nhiều trường hợp không nắm rõ các quy định pháp luật mà chỉ nêu chung vấn đề khiếu nại và yêu cầu. Trong trường hợp công dân đến trình bày nhưng chưa viết đơn thì cán bộ tiếp công dân chỉ cần hướng dẫn những vấn đề chủ yếu phải trình bày trong đơn. Không nhất thiết phải có mẫu đơn.

+ Mẫu 10 và 13: Việc thực hiện các nội dung báo cáo này thuộc chức năng của các cơ quan chuyên môn được giao kiểm tra, xác minh vụ việc và hiện đang thực hiện theo mẫu 42 tại Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ.

+ Mẫu 12: nên áp dụng theo mẫu 04 vì không cần thiết phải tách rời hai mẫu sử dụng cho việc xử lý đơn khiếu nại và đơn tố cáo.

+ Mẫu 13: nên áp dụng theo mẫu 10.

+ Mẫu 20: nên áp dụng theo mẫu 04 và 11.     

5. Một số nhận xét và nội dung xin ý kiến:

Nhìn chung, Quy trình 16 được xây dựng với mục đích tạo sự đồng bộ trong áp dụng khi thực hiện hai khâu đầu tiên, đóng vai trò quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại  là tiếp công dân và xử lý đơn. Do đó, việc điều chỉnh, bổ sung Quy trình 16 để phù hợp với quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và tạo sự thuận lợi, thống nhất trong áp dụng đại trà là rất cần thiết. Trên cơ sở các kiến nghị từ các đơn vị thí điểm, Ban soạn thảo Quy trình nhận thấy có một số nội dung cần có sự đồng thuận ý kiến như sau:

- Về đề nghị bổ sung mẫu Giấy cam kết không đồng thời khởi kiện tại Tòa án vào hệ thống biểu mẫu của Quy trình 16: Xét thấy việc ghi nhận nội dung cam kết về “Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày trong đơn.Trường hợp thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, người viết đơn khiếu nại phải cam kết không cùng lúc gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án” đã được thể hiện trong mẫu Đơn số 1 đính kèm Quy trình 16 nên việc bổ sung thêm một mẫu Giấy cam kết là không cần thiết.

- Về đề nghị bỏ mẫu 01 “Đơn” vì cán bộ tiếp công dân chỉ cần hướng dẫn người dân những yêu cầu chung nhất và bản thân người dân không nắm rõ quy định pháp luật nên khó đáp ứng tất cả các yêu cầu trong mẫu 1: Một trong những trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân là việc “hướng dẫn, giải thích cho công dân về chính sách pháp luật có liên quan đến nội dung yêu cầu của người dân” và các yêu cầu đã nêu trong mẫu 1 là cần thiết nhằm hướng tới việc nâng cao trình độ, hiểu và áp dụng pháp luật của người dân. Đồng thời, cần thiết phải có mẫu Đơn để có sự phân biệt giữa các loại đơn, nhất là đối với nội dung cam kết của người khiếu nại, người tố cáo.

- Về đề nghị nhập hai mẫu 16 “Danh sách đại diện các cơ quan tham dự buổi họp” và 17 “Danh sách công dân tham dự buổi tiếp xúc”: Việc phân biệt hai danh sách nhằm thuận tiện cho việc đính kèm chứng từ trong bồi dưỡng công tác tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định tại Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.
- Hình thức điều chỉnh, bổ sung Quy trình 16: Do có nhiều nội dung bất cập so với quy định tại Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011, gây khó khăn trong áp dụng và một số sai sót về biểu mẫu nên việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Quy trình 16 là bắt buộc phải thực hiện. Để thuận tiện trong việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 là phù hợp nhất. 

Ngoài ra, Ban soạn thảo Quy trình và Ban Quản lý dự án rất mong nhận được thêm ý kiến đóng góp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy trình 16 để việc hoàn chỉnh Quy trình 16 thật sự đảm bảo hiệu quả trong áp dụng và phù hợp với quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo.
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